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MÃ MÔN : FIN 301 Học kỳ : 3
Thời gian : 13h30 - 24/03/2013 Lần thi : 2

A P H L M I F
5% 0% 10% 10% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 171445157 Lê Trần Kim Thuý FIN 301 A K17DCD3 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

2 161325713 Nguyễn Thị Thanh Thủy FIN 301 B K17KCD1 5 7 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

3 161325750 Nguyễn Thị Huỳnh Trang FIN 301 B K17KCD1 8 6.5 7.5 5 P 0.0 Không NỢ LP

4 171575587 Nguyễn Thị Thu Nga FIN 301 B K17KCD2 8 6.5 7.3 5.7 5.2 5.8 Năm Phẩy Tám

5 171326026 Nguyễn Thị Hồng Ngọc FIN 301 B K17KCD2 8 6.5 7.2 5.5 5.4 5.8 Năm Phẩy Tám 0

6 171326051 Thái Thị Quỳnh Như FIN 301 A K17KCD3 10 6 7.2 5.5 P 0.0 Không NỢ LP

7 171326187 Nguyễn Thị Hoàng Uyên FIN 301 A K17KCD3 9 7 7.2 4.5 P 0.0 Không NỢ LP

8 171326147 Trương Ngọc Tín FIN 301 B K17KCD3 8 6 6.5 4 P 0.0 Không NỢ LP

9 171325870 Đặng Đăng Cao FIN 301 D K17KCD3 6 8 0 5 P 0.0 Không NỢ LP

10 171326179 Võ Tấn Trịnh FIN 301 D K17KCD3 5 7.5 5 5 P 0.0 Không NỢ LP

11 171326194 Đỗ Thị Hà Vi FIN 301 D K17KCD4 5 7.7 5 4 P 0.0 Không NỢ LP

12 171325919 Nguyễn Lý Mỹ Hằng FIN 301 A K17KCD5 9 6 7 4.5 6.4 6.2 Sáu  Phẩy Hai

13 171325935 Đổ Thị Tuyết Hoa FIN 301 A K17KCD5 10 7.5 6.5 0 3.6 0.0 Không

14 171326006 Phan Ngọc Mai FIN 301 A K17KCD5 10 6.9 8 7.2 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai

15 171326029 Nguyễn Thị Thảo Nguyên FIN 301 A K17KCD5 9 8.8 7.9 6.3 5.8 6.6 Sáu Phẩy Sáu

16 171326197 Trần Nhật Viễn FIN 301 A K17KCD5 10 6 7.8 7.2 7.2 7.3 Bảy Phẩy Ba

17 171325903 Nguyễn Ngọc Duyên FIN 301 C K17KCD5 9 8 8 8.5 3.4 0.0 Không 0

18 171325865 Nguyễn Thị Như Ánh FIN 301 A K17KCD6 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

19 171325889 Lê Thị Điệp FIN 301 A K17KCD6 10 6 7 5 5.3 5.7 Năm Phẩy Bảy

20 171325896 Nguyễn Thị Dung FIN 301 A K17KCD6 8 6.5 7 4.5 3 0.0 Không

21 171325936 Vũ Thị Khánh Hoà FIN 301 A K17KCD6 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

22 171326094 Nguyễn Cao Minh Sương FIN 301 A K17KCD6 8 6.5 6.5 4 P 0.0 Không NỢ LP

23 171326110 Ngô Thị Thanh Thảo FIN 301 A K17KCD6 10 6 6.7 4.2 4.1 4.9 Bốn Phẩy Chín

24 171326182 Mai Xuân Hoàng Tuấn FIN 301 A K17KCD6 7 7 6.7 5.3 5.5 5.8 Năm Phẩy Tám

25 171328792 Phạm Thị Tường Vi FIN 301 A K17KCD6 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

26 171326206 Bùi Thị Ly Vy FIN 301 A K17KCD6 7 7.8 7 5.1 P 0.0 Không NỢ LP

27 171325920 Phạm Thị Lệ Hằng FIN 301 B K17KCD6 10 7.3 7 4 6.3 6.2 Sáu  Phẩy Hai

28 171325984 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh FIN 301 B K17KCD6 10 7 7.3 5.5 4.9 5.7 Năm Phẩy Bảy

29 171326086 Lê Thị Như Quỳnh FIN 301 C K17KCD6 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

30 171325873 Nguyễn Thị Khánh Chi FIN 301 A K17KCD7 7 5.8 6 6.2 P 0.0 Không NỢ LP

31 171325953 Phạm Mạnh Hùng FIN 301 A K17KCD7 9 6 6.5 5 5.4 5.7 Năm Phẩy Bảy

32 171326008 Ngô Thị Mến FIN 301 A K17KCD7 10 6.7 6.8 6 5.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai

33 171326023 Nguyễn Tân Ngọc FIN 301 A K17KCD7 8 0 7 0 5.8 4.3 Bốn Phẩy Ba

34 171326001 Lê Thị Ly FIN 301 B K17KCD7 8 7.2 6.8 4 4.2 4.9 Bốn Phẩy Chín

35 171326063 Võ Thị Kiều Oanh FIN 301 B K17KCD7 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP
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36 171326071 Nguyễn Hoàng Phương FIN 301 B K17KCD7 8 7 7 4.5 4.4 5.1 Năm Phẩy Một

37 171325961 Phạm Thị Hường FIN 301 C K17KCD7 8 7.5 7.5 8 3.2 0.0 Không 0

38 171325922 Nguyễn Thị Hậu FIN 301 A K17KCD8 5 4.5 0 0 3.6 0.0 Không

39 171325970 Lê Thanh Lâm FIN 301 A K17KCD8 8 5.5 6 4 4 4.6 Bốn Phẩy Sáu

40 171326064 Đỗ Thị Kim Oanh FIN 301 A K17KCD8 10 9 7.8 6.7 4.3 5.9 Năm Phẩy Chín

41 171325898 Nguyễn Quốc Dũng FIN 301 B K17KCD8 6 0 0 5.5 P 0.0 Không NỢ LP

42 171135798 Lê Thế Nam FIN 301 B K17KCD8 5 7 0 0 2.2 0.0 Không

43 171326020 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 301 B K17KCD8 7 7 7.3 5 5.2 5.6 Năm Phẩy Sáu

44 171326088 Trần Thanh Sâm FIN 301 B K17KCD8 9 6.7 7.5 7.3 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín

45 171326184 Phạm Lê Ngọc Tuyền FIN 301 B K17KCD8 9 6.8 7.8 7.3 4.4 5.8 Năm Phẩy Tám

46 171326200 Bùi Tấn Vĩnh FIN 301 B K17KCD8 8 7 7.1 4.5 4 4.9 Bốn Phẩy Chín

47 171326201 Lê Hoàng Vũ FIN 301 B K17KCD8 8 7 7.6 6.5 P 0.0 Không NỢ LP

48 171325890 Phạm Thị Thúy Diệu FIN 301 D K17KCD8 10 7.5 7 5 2.6 0.0 Không

49 171326152 Lê Thị Hà Trang FIN 301 D K17KCD8 6 8 7 5 4.9 5.5 Năm Phẩy Năm

50 171326168 Lê Thuỳ Trang FIN 301 D K17KCD8 7 5 6 5 5.1 5.3 Năm Phẩy Ba

51 91579049 Nguyễn Thị Kim Oanh FIN 301 B K17QCD 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

52 171575506 Phạm Thị Hân FIN 301 C K17QCD1 8 7.5 7.5 8 3.4 0.0 Không 0

53 171575512 Bùi Quốc Hậu FIN 301 C K17QCD1 8 7.5 7 6.5 4.1 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

54 171575515 Nguyễn Thị Thanh Hiền FIN 301 C K17QCD1 9 7.5 7.5 8.5 4.6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

55 171575557 Trịnh Ngọc Hồng Linh FIN 301 C K17QCD1 9 7.5 8 8 3.6 0.0 Không 0

56 171575676 Lê Thiện FIN 301 C K17QCD1 6 7 6.5 7 5.1 5.9 Năm Phẩy Chín 0

57 171575712 Nguyễn Thị Diệu Trang FIN 301 C K17QCD1 8 8 7.5 8 4.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

58 171575698 Đoàn Bảo Tiến FIN 301 D K17QCD1 5 6 5 4 1.4 0.0 Không

59 171575561 Hà Nhật Linh FIN 301 A K17QCD2 9 6 6.5 4 5.2 5.4 Năm Phẩy Bốn

60 171575692 Nguyễn Thị Thanh Thùy FIN 301 B K17QCD2 9 7 7.2 4 V 0.0 Không

61 161446044 Lê Trần Bảo Anh FIN 301 C K17QCD2 4 7 6.5 7 P 0.0 Không NỢ LP

62 171575469 Ma Thị Ngọc Anh FIN 301 C K17QCD2 7 7.5 7.5 8 4.7 6.0 Sáu 0

63 171575485 Đặng Thị Ngọc Diểm FIN 301 C K17QCD2 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

64 171575529 Nguyễn Thị Thanh Hương FIN 301 C K17QCD2 6 7 7 7.5 2.6 0.0 Không 0

65 171575667 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 301 C K17QCD2 9 8 7.5 7.5 P 0.0 Không NỢ LP

66 171575703 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm FIN 301 C K17QCD2 7 7.5 7 8 P 0.0 Không NỢ LP

67 171575718 Nguyễn Thị Trang FIN 301 C K17QCD2 7 7.5 7 7.5 4.8 5.9 Năm Phẩy Chín 0

68 171576572 Nguyễn Văn Bắc FIN 301 D K17QCD2 8 5 6 5 4.6 5.0 Năm

69 171575575 Nguyễn Quốc Mạnh FIN 301 D K17QCD2 8 5 5 5.4 4.5 5.0 Năm

70 171575600 Nguyễn Văn Nguyên FIN 301 D K17QCD2 9 7.5 6.5 6.3 3.6 0.0 Không
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71 171575605 Nguyễn Thị Phú Nhàn FIN 301 D K17QCD2 8 8 7 3.5 P 0.0 Không NỢ LP

72 171445177 Võ Thị Thiên Trang FIN 301 D K17QCD2 10 8 6 4 P 0.0 Không NỢ LP

73 171575573 Nguyễn Thị Mai Ly FIN 301 B K17QCD3 6 0 0 4 P 0.0 Không NỢ LP

74 171575619 Lê Thị Hồng Phúc FIN 301 B K17QCD3 9 7 7.5 5.5 6.8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

75 171575577 Dương Nguyễn Nguyệt Minh FIN 301 C K17QCD3 6 7 7 7.5 3.3 0.0 Không 0

76 171575463 Nguyễn Vinh An FIN 301 D K17QCD3 7 8 8 4.5 5.9 6.1 Sáu  Phẩy Một

77 171575487 Nguyễn Văn Định FIN 301 D K17QCD3 5 0 0 4 3.2 0.0 Không

78 171575498 Trần Thị Kỳ Mỹ Duyên FIN 301 D K17QCD3 6 7 0 3.5 4.2 4.0 Bốn

79 171575513 Phạm Hồng Hậu FIN 301 D K17QCD3 10 8 8 5 7.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn

80 171575553 Đỗ Trần Ánh Lân FIN 301 D K17QCD3 8 7 7 3 P 0.0 Không NỢ LP

81 171575563 Âu Nguyễn Thuỳ Linh FIN 301 D K17QCD3 8 8 6 5 3.6 0.0 Không

82 171575582 Đinh Thị Ly Na FIN 301 D K17QCD3 7 7.5 6 6.5 4.3 5.4 Năm Phẩy Bốn

83 171575604 Phạm Thị Thu Nguyệt FIN 301 D K17QCD3 9 8.5 8 7.5 5.8 6.8 Sáu  Phẩy Tám

84 171575621 Phan Quang Phúc FIN 301 D K17QCD3 7 8.5 5 4.5 6.3 6.1 Sáu  Phẩy Một

85 171575631 Hoàng Thị Ánh Phượng FIN 301 D K17QCD3 8 7.5 8 5.8 5.4 6.1 Sáu  Phẩy Một

86 171575641 Đào Thị Ngọc Quỳnh FIN 301 D K17QCD3 8 7.3 7 4.6 4.1 5.0 Năm

87 171575681 Nguyễn Anh Thư FIN 301 D K17QCD3 9 8.5 8 5 P 0.0 Không NỢ LP

88 171575686 Trần Nguyễn Diễm ThươngFIN 301 D K17QCD3 8 8 6 5 4.6 5.3 Năm Phẩy Ba

89 171575620 Phạm Bảo Phúc FIN 301 B K17QCD4 8 7 6.8 4.5 3.4 0.0 Không

90 171575683 Nguyễn Thị Anh Thư FIN 301 C K17QCD4 8 7.5 7 8 4.8 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

91 171575546 Võ Thị Minh Khuê FIN 301 D K17QCD4 10 8 8 5 6.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu

92 171575581 Hồ Thị Mỹ FIN 301 D K17QCD4 10 7.5 6 6 5.4 6.0 Sáu

93 171575547 Phạm Hồ Hoàn Kiếm FIN 301 A K17QCD5 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

94 171575559 Nguyễn Nguyễn Đan Linh FIN 301 B K17QCD5 8 7 6.8 3 7.6 6.6 Sáu Phẩy Sáu

95 171575489 Hoàng Công Đoàn FIN 301 C K17QCD5 8 7.5 7 8 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

96 171575520 Trần Thị Thanh Hoài FIN 301 C K17QCD5 7 8 7 8 5.2 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

97 171575580 Nguyễn Thị Kiều My FIN 301 C K17QCD5 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

98 171326154 Hoàng Thị Huyền Trang FIN 301 C K17QCD5 10 8.5 8 8.5 3 0.0 Không 0

99 171575726 Cao Đức Trung FIN 301 C K17QCD5 7 7 6.5 7 3.4 0.0 Không 0

100 171575680 Ngô Thị Hoài Thu FIN 301 D K17QCD5 6 8 5 4 P 0.0 Không NỢ LP

101 171575701 Nguyễn Thị Trà FIN 301 D K17QCD5 6 7.5 5 6 4.4 5.2 Năm Phẩy Hai

102 171575715 Nguyễn Thị Thuỳ Trang FIN 301 D K17QCD5 7 8 6 7.8 P 0.0 Không NỢ LP

103 171575479 Võ Quốc Cường FIN 301 C K17QCD6 5 7 7 7.5 4.2 5.5 Năm Phẩy Năm 0

104 171575545 Võ Duy Khánh FIN 301 C K17QCD6 6 7 6.5 7 3.4 0.0 Không 0

105 171575550 Hồ Quế Lan FIN 301 C K17QCD6 7 7.5 7 7.5 3.1 0.0 Không 0
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106 171575558 Nguyễn Thùy Linh FIN 301 C K17QCD6 7 7.5 7 8 3.7 0.0 Không 0

107 171575636 Hoàng Công Thiều Quang FIN 301 C K17QCD6 7 7 6.5 7.5 4.3 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

108 171575714 Nguyễn Thị Thuỳ Trang FIN 301 C K17QCD6 7 7 7.5 8 V 0.0 Không 0

109 171578988 Nguyễn Ngọc Sơn FIN 301 A K17QCD7 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

110 171579040 Lê Nguyễn Khắc Trung FIN 301 C K17QCD7 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

111 171575735 Bùi Thông Tuệ FIN 301 C K17QCD7 5 6.5 6.5 7 2.1 0.0 Không 0

112 171575736 Nguyễn Đình Tùng FIN 301 C K17QCD7 6 7 6.5 7 5.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

113 171578752 Mai Thị Hoài Linh FIN 301 D K17QCD7 8 8 6 4 4 4.8 Bốn Phẩy Tám

114 171578758 Trương Thị Hồng Sâm FIN 301 D K17QCD7 7 5 6 7 7.3 6.9 Sáu Phẩy Chín

115 171575705 Huỳnh Hồ Thùy Trâm FIN 301 D K17QCD7 5 7 6 4 2.8 0.0 Không

116 171575717 Nguyễn Thị Xuân Trang FIN 301 D K17QCD7 10 8 6.5 6.5 4.9 5.9 Năm Phẩy Chín

117 171575722 Đoàn Trọng Triết FIN 301 D K17QCD7 5 6 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

118 171575738 Lê Thị Thanh Tuyền FIN 301 D K17QCD7 7 8 7 4.3 4.1 5.0 Năm

119 171578764 Trần Long Bảo Châu FIN 301 A K17QCD8 7 5 6 6 3.2 0.0 Không

120 171575724 Trương Thị Việt Trinh FIN 301 B K17QCD8 8 0 6 0 4.2 3.3 Ba  Phẩy Ba

121 171575753 Lê Quang Vũ FIN 301 B K17QCD8 7 7 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

122 171578760 Ngô Thị Thu Hiền FIN 301 C K17QCD8 10 8 8 8.5 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

123 171578767 Phạm Thị Thanh Hiền FIN 301 C K17QCD8 10 8.5 8 8.5 4 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

124 171578761 Hoàng Thị Mai Hương FIN 301 C K17QCD8 8 7 7 8 3.1 0.0 Không 0

125 171579046 Đỗ Thị Diệu Quỳnh FIN 301 D K17QCD8 6 7.7 5 4 P 0.0 Không NỢ LP

126 171575725 Thái Thị Trinh FIN 301 D K17QCD8 9 7.5 6 4 2.4 0.0 Không

127 171575732 Trần Quốc Tuấn FIN 301 D K17QCD8 5 0 0 4 P 0.0 Không NỢ LP

128 171578768 Hoàng Quang Vũ FIN 301 D K17QCD8 9 7.5 6 8.3 V 0.0 Không

129 171575760 Phan Thị Trai Yên FIN 301 D K17QCD8 9 8 6 5 4.4 5.3 Năm Phẩy Ba

130 152523639 Nguyễn Đức Phụng FIN 301 B K17QTC1 9 8.5 8.2 6 6.6 7.0 Bảy 0

131 161135982 Hoàng Lê Thanh Thảo FIN 301 A K16KCD8 0 0 0 3.5 5.3 3.6 Ba  Phẩy Sáu 0

132 152523814 Lương Trọng Hùng FIN 301 D K15QNH5 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

133 152523830 Hồ Nguyên Khánh FIN 301 D K15QNH5 6 0 0 4.5 7.2 5.2 Năm Phẩy Hai 0

134 171322297 Nguyễn Văn Lộc FIN 301 B C17KCD3 8 7 7.5 5.7 7.1 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

135 171322298 Đỗ Ngọc Long FIN 301 B C17KCD3 8 7 7.2 4 7.6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 64
2 71

135

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 47%
Số sinh viên nợ 53%
TỔNG CỘNG : 100%


